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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN



“NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CÁC RÀO CẢN  VÀ CHI PHÍ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”
-------------
MẪU 5: PHIẾU KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ ĐƠN VỊ DẠY NGHỀ

Kính thưa Quý nhà trường, chúng tôi đang tiến hành cuộc khảo sát về tình hình tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; trong đó sứ mệnh giáo dục- đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động có vai trò rất quan trọng. Những thông tin mà Quý Nhà trường chia sẻ sẽ đóng góp to lớn vào mục tiêu hỗ trợ cho lực lượng sinh viên tìm được việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và tác động tích cực trở lại chương trình đào tạo hiện tại của nhà trường. Chúng tôi cam kết những thông tin chia sẻ của Nhà trường sẽ chỉ nhằm mục đích phục vụ việc nghiên cứu.
Trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của Qúy Nhà trường.
Quý nhà trường vui lòng đánh dấu “X” vào các ô vuông   thể hiện lựa chọn của mình ở từng câu hỏi bên dưới.
PHẦN A: TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN
Câu 1: Sinh viên tại Trường hiện đang được đào tạo các kĩ năng mềm nào sau đây?(có thể chọn nhiều trả lời)

2

1.  Giao tiếp ứng xử
2.  Lắng nghe  
3.  Thuyết trình
4.  Giải quyết vấn đề
5.  Tư duy sáng tạo
6.  Làm việc nhóm
7.  Quản lý thời gian
8.  Thiết lập mục tiêu
9.  Có quan điểm lạc quan và thái độ tự tin


Câu 2: Kỹ năng mềm chiếm bao nhiêu phần trăm trong học phần tín chỉ (lồng ghép với các môn học khác)? Chỉ 1 trả lời

1.   0%
2.  10%
3.   Trên 10 đến 20%
4.   Trên 20% đến 30%
5.   Trên 30% 
Câu 3: Mức độ đáp ứng của các hoạt động thực hành do nhà trường tổ chức như thế nào? Chỉ 1 trả lời 

1.  Chưa đáp ứng nhu cầu, sinh viên chưa nắm được các kỹ năng mềm sau các hoạt động đó	
2.  Bình thường, chỉ có một bộ phận sinh viên nắm được
3.  Tốt, hầu hết các bạn sinh viên đã nắm được các kỹ năng giới thiệu qua hoạt động
4.  Rất tốt, các bạn nắm được và có ứng dụng cho bản thân


Câu 4: Để trang bị kỹ năng mềm cho Sinh viên, theo Nhà trường, thời điểm nào là thích hợp? Chỉ 1 trả lời 

1.  Năm 1
2.  Năm 2
3.  Năm 3
4.  Năm 4
5.  Tất cả

Câu 5: Trường thực hiện công tác tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên như thế nào? Chỉ 1 trả lời 
1. 
3

1.   Rất thường xuyên 
1.   Thường xuyên 
1.  Tương đối thường xuyên 
1.   Không thường xuyên 
1.   Không thực hiện
1. 
Câu 6: Xin Quý Nhà trường cho ý kiến đánh giá đối với các nhận định về tiêu chí đào tạo tại Trường mình hiện nay: Chỉ 1 trả lời 
	TT
	Tiêu chí
	Mức đánh giá

	
	
	1.Rất không đồng ý     
	2.Không đồng ý
	5.Phân vân
	4.Đồng ý
	5.Rất đồng ý

	1.
	Chương trình đào tạo giữa kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành của Trường có sự cân đối.
	
	
	
	
	

	2.
	Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành của Trường đạt mức hợp lý
	
	
	
	
	

	3.
	Nội dung chương trình đào tạo của Trường được cập nhật đáp ứng nhu cầu xã hội 
	
	
	
	
	

	4.
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường đã đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 
	
	
	
	
	

	5.
	Nhà trường có những hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên rất hiệu quả 
	
	
	
	
	

	6.
	Chương trình đào tạo đã đáp ứng được tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, triết lý giáo dục của Nhà trường.
	
	
	
	
	



PHẦN B. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN 
KHI TÌM VIỆC LÀM
Câu 7:  Hiện nay, nhà trường có mối quan hệ gắn kết với bao nhiêu đơn vị, trung tâm giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp?Chỉ 1 trả lời 
1.  0 (chuyển đến câu 10)
2.  Từ 1 đến 3
3.  Từ 4 đến 5
4.  Trên 5

Câu 8: Nếu có, vui lòng đánh dấu X vào các hoạt động gắn kết: (có thể chọn nhiều trả lời)
1.  Tổ chức tư vấn về chính sách việc làm, nghề nghiệp, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, điều kiện sống tại nơi làm việc, giới thiệu việc làm cho Sinh viên, học viên
2.  Theo dõi thị trường lao động, cập nhật thường xuyên thông tin cung - cầu   lao động
3.  Định hướng nghề nghiệp thông qua việc Tổ chức Ngày hội việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động đến tất cả SV, HV
4.  Hợp tác đào tạo cho các đối tượng là người thất nghiệp theo chính sách theo quy định của pháp luật.
5.  Khác:....
Câu 9: Nhà trường đánh giá Sự gắn kết giữa Trường và trung tâm giới thiệu việc làm như thế nào? Chỉ 1 trả lời 
	            1
	     2
	     3
	          4
	 5

	Rất không hiệu quả
	
	
	
	            Rất  hiệu quả


Câu 10: Theo Ông/bà, các rào cản, trở ngại khi sinh viên tìm việc làm hiện nay thường là: (có thể chọn nhiều trả lời)
1.  Kiến thức được đào tạo vẫn có khoảng cách với thực tế làm việc.
2.  Không có định hướng nghề nghiệp cụ thể
3.  Ứng viên trẻ chưa biết cách tìm việc hiệu quả
4.  Chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng
5.  Khác:........................
Câu 11: Những giải pháp nào sau đây sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm?(có thể chọn nhiều trả lời)
1.  Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo
2.  Các nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường
3.  Các nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập
4.  Các nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp
5.  Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
6.  Trường phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ chức se-mi-na cho sinh viên
7.  Thời lượng thực tập/thực tế được tăng thêm
8.  Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm
9.  Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị thực tế.
Câu 12: Nhà trường vui lòng cho ý kiến đánh giá đối với các nhận định về Rào cản, khó khăn đối với tình hình người lao động tìm việc hiện nay:

	TT
	Tiêu chí
	Mức đánh giá


	
	
	1.Rất không đồng ý     
	2.Không đồng ý
	5.Phân vân
	4.Đồng ý
	5.Rất đồng ý
	99.Khó trả lời

	
	Tiền lương& Thu nhập
	
	
	
	
	
	

	1.
	Quản lý Nhà nước đối với chính sách tiền lương là yếu tố quan trọng nhất chi phối đến các rào cản và chi phí giao dịch trên thị trường lao động TP.HCM.
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.
	Lương của người lao động hiện nay có sự phân biệt lợi thế ngành nghề.
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.
	Còn tồn tại chênh lệch mức lương giữa lao động nữ và lao động nam khi cùng trình độ, vị trí công việc
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Rào cản hạn chế giao dịch 
thị trường lao động
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tỷ lệ lao động nữ được ký kết hợp đồng lao động luôn thấp hơn so với lao động nam.
	
	
	 
	 
	 
	

	5
	Thực tế còn tồn tại một số rào cản chính sách pháp luật làm hạn chế khả năng, giảm hiệu quả hoạt động của các bên trên thị trường lao động.
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.
	Thực tế còn tồn tại rào cản văn hóa với lao động nhập cư (sự khác biệt, bất đồng về ngôn ngữ, tín ngưỡng, lối sống, tôn giáo, phong tục tập quán).
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.
	Thực tế còn tồn tại rào cản kỹ thuật, trình độ chuyên môn đối với lao động nhập cư.
	 
	 
	 
	 
	
	

	8.
	Thực tế còn  tồn tại rào cản từ các chi phí quy định dịch vụ việc làm không thống nhất tại 1 số trung tâm, doanh nghiệp có dịch vụ việc làm. 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Chi phí giao dịch
	
	
	
	
	
	

	9.
	Người lao động tốn nhiều chi phí giao dịch phi chính thức để có việc làm như ý muốn.
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.
	Việc tuyển dụng sai người khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian và chi phí tuyển dụng. 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.
	Nguồn nhân lực tìm kiếm càng có trình độ cao thì thời gian, công sức và chi phí thực hiện càng nhiều.  
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.
	Những chi phí mà Doanh nghiệp chi trả cho dịch vụ trung gian để tìm nhân viên ưu tú sẽ dần được lấy lại trong quá trình những nhân viên này làm việc, tạo ra những giá trị kinh tế cho doanh nghiệp.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Lao động xuất khẩu
	
	
	
	
	
	

	13.
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bắt đầu lạc hậu so với thực tiễn, cũng là rào cản đối với các các bên liên quan trong quá trình xuất khẩu lao động.
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.
	Tỷ lệ xuất khẩu lao động trình độ cao ở khối ngành khoa học xã hội và nhân văn còn thấp.
	 
	 
	 
	 
	
	

	15.
	Người lao động vẫn còn nhiều hạn chế về trình độ tay nghề, ngoại ngữ, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động và khả năng thích nghi, hòa nhập với môi trường, văn hóa nơi làm việc.
	 
	 
	 
	 
	
	

	16.
	Tình trạng đơn phương phá bỏ hợp đồng của một bộ phận người lao động là 1 rào cản lớn và chậm được giải quyết.
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Giáo dục- đào tạo
	
	
	
	
	
	


	17
	Chất lượng đào tạo trên địa bàn TPHCM chưa đáp ứng với nhu cầu của Doanh nghiệp. 
	 
	
	 
	 
	 
	

	18
	TPHCM còn thiếu các mô hình đào tạo nghề ngay từ đầu về khung chương trình đào tạo có chất lượng, cơ sở pháp lý hiệu quả.
	 
	
	 
	 
	 
	

	19
	Thiếu lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là một nguyên nhân khiến cho mối gắn kết giữa hai bên còn lỏng lẻo.
	 
	
	 
	 
	 
	




PHẦN C. ĐÁNH GIÁ VỀ NHU CẦU DỰ BÁO 
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Câu 13: Trường vui lòng cho biết mức độ tổ chức dự báo và thông tin thị trường lao động đến sinh viên đang đào tạo tại trường? (Chỉ 1 trả lời)
1.  Rất thường xuyên 
2.   Thường xuyên 
3.  Tương đối thường xuyên 
4.   Không thường xuyên 
5.   Không thực hiện 

Câu 14: Định kỳ trường thực hiện công tác thông tin thị trường lao động đến sinh viên? (Chỉ 1 trả lời)
1.   06 tháng
2.   01 năm
3.   02 năm 
4.   03 năm
[bookmark: _GoBack]5.   Khác, Xin ghi rõ: Nhà trường cặp nhật hang ngày trên website: http://vieclam.lttc.edu.vn;
Câu 15: Xin cho biết đối tượng cần nhu cầu về thông tin thị trường lao động nhiều nhất tại trường là (chỉ 1 trả lời)
1.   Sinh viên năm nhất
2. Sinh viên năm hai
3.   Sinh viên năm ba
4. Sinh viên sắp tốt nghiệp
Câu 16: Trường có tiếp nhận thông tin dự báo nhu cầu nhân lực từ các cơ quan dự báo trong nước hay không? - Nếu có: trả lời câu 17; nếu không chuyển câu 18
1.   Có							
1.  Không
Câu 17: Trường có xây dựng hệ thống, phương pháp dự báo hay không?
Nếu có: Sử dụng phương pháp nào (Liệt kê)
1.   Có							
2.  Không
Liệt kê phương pháp dự báo: .....................................................................................................................

Câu 18: Tình hình phối hợp giữa Nhà trường các sở ngành, đơn vị sau đây như    thế nào? (Có thể chọn nhiều trả lời)
	
	1.Sở Lao động Thương Binh Và Xã Hội TP
	2.Sở Giáo Dục TP
	3.TT Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin TTLĐ
	4.Thành đoàn TP
	5.Hội sinh viên Việt Nam TPHCM

	1.Trao đổi thông tin Thị trường lao động cho sinh viên
	
	
	
	
	

	2.Trao đổi thông tin về các ngành nghề thu hút nhân lực
	
	
	
	
	

	3.Trao đổi Thông tin về yêu cầu thực tế các ngành nghề
	
	
	
	
	

	4.Khác (ghi rõ): ...............
	
	
	
	
	

	5.Chưa bao giờ phối hợp
	
	
	
	
	

	6.Không có (do chức năng không liên quan)
	
	
	
	
	


 
Câu 19: Nhà trường thường làm gì khi dự kiến mở các ngành đào tạo mới?
 (Chỉ 1 trả lời)
1.  Khảo sát/ lấy ý kiến của các doanh nghiệp/ người sử dụng lao động
1.  Khảo sát/ lấy ý kiến về nhu cầu của học sinh/sinh viên
1.  Khảo sát/ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước.
1.  Thu thập thông tin về dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực chuyên ngành dự kiến mở ngành đào tạo.
1.  Khác:.....
    
Câu 20: Nhà trường hiện có ứng dụng kết quả dự báo nguồn nhân lực để tổ chức      các khóa đào tạo không? (Chỉ 1 trả lời) 
1.   Rất thường xuyên ứng dụng 
1. Thường xuyên ứng dụng 
1.   Thỉnh thoảng ứng dụng 
1.   Không ứng dụng        

PHẦN D. ĐÁNH GIÁ VỀ GẮN KẾT  GIỮA NHÀ TRƯỜNG 
VÀ DOANH NGHIỆP
Câu 21: Hiện nay Nhà trường có đang liên kết, hợp tác với doanh nghiệp nào không?
1.  Có
2.  Không, vui lòng chuyển qua câu 25
Câu 22: Các hình thức hợp tác, liên kết hiện nay bao gồm?
	
	
	1.Có
	2.Không
	3.Không biết

	1.
	Nghiên cứu và phát triển (R&D)
	
	
	

	2.
	Thương mại hóa kết quả R&D: hợp tác cùng công bố các phát minh, đồng sở hữu bằng sáng chế, bản quyền..
	
	
	

	3.
	Trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp: các chuyên gia nghiên cứu/giảng viên/nhà quản lý của trường ĐH, CĐ đến làm việc tại doanh nghiệp trong một khoảng thời gian
	
	
	

	4.
	Xây dựng kỹ năng thực hành cho sinh viên: Doanh nghiệp hỗ trợ việc làm thêm và/hoặc cho phép sinh viên thực tập tại doanh nghiệp
	
	
	

	5.
	Phát triển chương trình đào tạo: thành viên của doanh nghiệp tham gia hội đồng nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo ở khoa/trường ĐH, CĐ
	
	
	

	6.
	Tham giảng dạy/ diễn thuyết: thành viên của doanh nghiệp tham gia làm thỉnh giảng và/hoặc diễn thuyết cho một số chuyên đề trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm với sinh viên
	
	
	

	7.
	Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cuả doanh nghiệp: doanh nghiệp hợp đồng với các trường ĐH, CĐ cung cấp dịch vụ đào tạo và phát triển nhân viên cho doanh nghiệp
	
	
	

	8.
	Phát triển môi trường học tập hiện đại, sáng tạo: liên doanh, hợp tác với các trường ĐH, CĐ để triển khai các chương trình về văn hóa-văn nghệ, các hội thi kiến thức chuyên ngành, các hội thi sáng tạo cho sinh viên...
	
	
	

	9.
	Quản trị: lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia hội đồng ra quyết định của các trường ĐH, CĐ cũng như tham gia quản lý ở các khoa. Ngược lại, các chuyên gia ở các trường ĐH, CĐ cũng có thể tham gia ra quyết định hoặc giữ vị trí trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp
	
	
	

	10.
	Tuyển dụng: liên kết với nhà trường thực hiện chương trình hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm, trao học bổng và trực tiếp tuyển dụngnhân tài là sinh viên
	
	
	



Câu 23: Theo nhà trường, các hoạt động thực tập, thực hành của sinh viên tại doanh nghiệp trong thời quan qua có hiệu quả?

6

1.   Rất kém hiệu quả
2 .  Kém hiệu quả 
3.   Có hiệu quả chút chút 
    4 .  Có hiệu quả cao 
    5.    Rất hiệu quả

Câu 24: Trong thời gian qua, việc phối hợp với doanh nghiệp tham gia vào hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo bao gồm những hoạt động nào?
1.  Phối hợp với doanh nghiệp tham gia vào hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo;
2.  Phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo (doanh nghiệp phụ trách đào tạo một số học phần), đánh giá kết quả đào tạo.
3.  Phối hợp với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, dự án, tư vấn, thẩm định và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho phát triển KT-XH và mục tiêu phát triển của hai bên.
4.  Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ sở đào tạo về nhu cầu về lao động, yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người lao động, cho mỗi vị trí việc làm
5.  Không có.
Câu 25: Sau đây là một số đề xuất giải pháp hướng tới tăng tính tự chủ đào tạo đối với các cơ sở giáo dục-đào tạo, Xin Quý Nhà trường cho biết ý kiến: 
			TT
	Tiêu chí
	Mức đánh giá

	
	
	1.Rất không đồng ý     
	2.Không đồng ý
	3.Bình thường
	4.Đồng ý
	5.Rất đồng ý

	1
	Nhà trường cần được tự chủ và chủ động về quy mô đào tạo, hình thức tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, thu chi nguồn tài chính.
	
	
	
	
	

	2
	Khuyến khích cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo để tăng động lực phát triển giữa các Nhà trường với nhau về chất lượng sản phẩm đào tạo, uy tín cũng như hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường.
	
	
	
	
	

	3
	Ưu  tiên  tuyển  dụng  những giảng  viên  có  kinh  nghiệm  làm việc trong các DN, xây dựng tiêu chuẩn đứng lớp đối với giảng viên như căn cứ vào trình độ chuyên môn, chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế... 
	
	
	
	
	

	4
	Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.
	
	
	
	
	

	5
	Doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo bằng cách góp ý kiến về xây dựng, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo
	
	
	
	
	

	6
	Doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cũng như cơ sở vật chất bằng các hình thức như hỗ trợ học bổng cho sinh viên, ký kết các hợp đồng tư vấn, nghiên cứu khoa học. 
	
	
	
	
	

	7
	DN cử các chuyên viên, chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề tham gia trực tiếp giảng dạy hoặc hướng dẫn thực hành tại Nhà trường và Doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	8
	Thiếu lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là một nguyên nhân khiến cho mối gắn kết giữa hai bên còn lỏng lẻo.
	
	
	
	
	



Câu 26: Ở góc độ giáo dục-đào tạo, Nhà trường có đề xuất gì với các cơ quan và Thành phố để công tác đào tạo hiệu quả hơn? (có thể chọn nhiều trả lời)
1.  Đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa các công tác đào tạo để các trường đào tạo có sự  chủ động trong quá trình đào tạo và liên kết đào tạo
1.  Tăng cường đầu tư ngân sách để phát triển các trường đào tạo, nhất là các trường chất lượng cao và các trường có nghề trọng điểm
1.  Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia với các trường để đào tạo nguồn nhân lực
1.  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và dạy nghề để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển dạy nghề
1.  Đẩy mạnh công tác phân luồng và hướng nghiệp học sinh phổ thông tham gia  học nghề
1.  Điều chỉnh cơ sở xác định thang bậc lương cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất theo kỹ năng nghề thay vì theo bằng cấp như hiện nay
1.  Thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực gắn với nhu cầu xã hội.
1.  Khác (ghi rõ): ..............................................................................................
PHẦN E  – THÔNG TIN CHUNG
Câu 27: Tên trường: Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 28: Loại hình trường:........................................................................................
	1  Công lập 		2   Ngoài công lập 	3.Loại hình khác
        (xin ghi rõ): .…………………….
Câu 29: Các lĩnh vực đào tạo của Quý nhà trường? (có thể chọn nhiều trả lời)
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1.   Khoa học tự nhiên; 
2.  Khoa học kỹ thuật và công nghệ; 
3.   Khoa học y, dược; 
4.   Khoa học nông nghiệp; 
5.   Khoa học xã hội; 
6.   Khoa học nhân văn

        Câu 30: Các loại hình đào tạo tại trường gồm:
1.Chính quy
2.  Không chính quy
3.  Cử tuyển
4.Liên thông
5. Liên kết đào tạo trong nước
6. Liên kết đào tạo với nước ngoài
7. Loại hình đào tạo khác (ghi rõ): .................................

	 Câu 31: Học phí trung bình một năm theo quy định của Trường đang ở các mức      nào sau đây? (triệu đồng/sinh viên/năm)

    1.  0 đồng- 3 triệu đồng/năm
2.  Trên 3 triệu đồng/năm đến 5 triệu đồng/năm 
3.  Trên 5 triệu đồng/năm đến 8 triệu đồng/năm 
4.  Trên 8 triệu đồng/năm  đến 10 triệu đồng/năm 

5.  trên 10 triệu đồng/năm  đến 15 triệu đồng/năm 
6.  Trên 15 triệu đồng/năm đến 20 triệu đồng/năm 
7.  Trên 20 triệu đồng/năm 

Câu 32: Các ý kiến chia sẻ khác của Nhà trường về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, thị trường việc làm ở TPHCM:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà trường đã dành thời gian quý báu chia sẻ thông tin hỗ trợ nhóm nghiên cứu của Viện. 
..................................................Kết thúc.............................................................
PHẦN F: DÀNH CHO ĐIỀU TRA VIÊN
	1. Họ tên của điều tra viên:
	Nguyễn Văn Chiến

	2. Địa điểm phỏng vấn:
	Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	3. Ngày phỏng vấn:
	Ngày 24 Tháng 03 Năm 2020

	4. Họ tên của người dẫn đường:
	

	5. Họ tên  người kiểm phiếu:
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